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	Trẻ em bị mồ côi cả cha và mẹ
	NĐ 136; cấp thẻ BHYT, NĐ 105

- Được cấp bảo hiểm y tế
	NĐ 136:

Trợ cấp nuôi dưỡng tại cộng đồng:

+  Đối với trẻ dưới 4 tuổi trợ cấp hàng tháng hệ số  2.5 

+  Đối với trẻ trên 4 tuổi trợ cấp hàng tháng hệ số 1.5 

Trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng tại cơ sở nuôi dưỡng:

+  Đối với trẻ dưới 4 tuổi trợ cấp hàng tháng hệ số 5 

+  Đối với trẻ trên 4 tuổi trợ cấp hàng tháng hệ số 4 
Hỗ trợ chi phí mai táng: bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội
 
	NĐ 136, NĐ 86 miễn học phí:

Trẻ học mẫu giáo, giáo dục phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học được hưởng chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo miễn học phí.

	NĐ 136:
Trẻ em đang học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất được miễn học phí.


	Luật trợ giúp pháp lý 2006

Được trợ giúp Tư vấn pháp luật; Tham gia tố tụng; Đại diện ngoài tố tụng; Các hình thức trợ giúp pháp lý khác


	NĐ136:

Khi sống tại hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng được hỗ trợ:

 - Tiền ăn: 40.000đ/ngày.

- Chi phí điều trị trong trường hợp phải điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà không có thẻ bảo hiểm y tế;

- Chi phí đưa đối tượng về nơi cư trú hoặc đến cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội: Mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại địa phương.
Trường hợp sử dụng phương tiện của cơ quan, đơn vị, chi phí tính theo số km và tiêu hao nhiên liệu thực tế; trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng, chứng từ, hóa đơn thực tế và phù hợp với giá trên địa bàn cùng thời điểm.

	2
	Trẻ em bị bỏ rơi


	
	
	
	
	
	

	3
	Trẻ em không nơi nương tựa
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	TE khuyết tật
	Luật BHYT năm 2014:

Trẻ em dưới 6 tuổi trong đó có trẻ mồ côi, bỏ rơi, khuyết tật ...và được chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh theo quy định của Bảo hiểm y tế:

- Trẻ em được hưởng trợ cấp xã hội; trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế và được hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh phần còn lại do người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
. 


	 NĐ 136:

TEKT hưởng mức trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng: 
- Hệ số hai phẩy năm (2,5) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em;
- Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật nặng là trẻ em. 
- Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi một con dưới 36 tháng tuổi;
- Hệ số hai (2,0) người khuyết tật nặng đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi; 
- Hệ số hai (2,0) người khuyết tật nặng đang nuôi từ hai con trở lên dưới 36 tháng tuổi; 
Trường hợp người khuyết tật thuộc diện hưởng các hệ số khác nhau thì chỉ được hưởng một hệ số cao nhất. 
Nhà nước cấp kinh phí để cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng không nương tựa, không tự lo được cuộc sống theo quy định sau đây: Hệ số tính mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng là ba (3,0); trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em hoặc người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi thì hệ số mức trợ cấp là bốn (4,0).

Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng các mức theo hệ số khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. Riêng người đơn thân nghèo đang nuôi con đồng thời là đối tượng là người bị nhiễm HIV, người cao tuổi, người khuyết tật thuộc diện hưởng chế độ  trợ cấp xã hội thì ngoài chế độ đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con còn được hưởng chế độ đối với đối tượng tương ứng
	NĐ số 86:

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế được miễn học phí; Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập gồm: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế 
Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với NKT:
Người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là 3 tuổi , được hưởng chế độ tuyển thẳng vào trung học phổ thông như đối với học sinh trưởng phổ thông dân tộc nội trú và học sinh là người dân tộc ít người theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục& Đào tạo ban hành
	Như trên
	Luật trợ giúp pháp lý 2006: 
Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn; người bị nhiễm chất độc hóa học, bị nhiễm HIV mà không có nơi nương tựa
	NĐ số 28:

Người khuyết tật nặng (trong đó có trẻ em) còn được miễn, giảm giá dịch vụ khi sử dụng một số dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch; ưu tiên mua vé, được giúp đỡ, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện; miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông công cộng. 
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	TE nhiễm HIV/AIDS
	Luật số 64:

- Nhà nước có chính sách hỗ trợ phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, nuôi dưỡng trẻ em dưới 6 tuối sinh ra từ người mẹ nhiễm HIV bằng sữa thay thế
- Phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV được miễn phí.

- Phụ nữ HIV được tạo điều kiện tiếp cận các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

- Phụ nữ nhiễm HIV trong thời kì mang thai, cho con bú được tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.

- Cơ sở y tế có trách nhiệm theo dõi, điều trị và thực hiện các biện pháp nhằm giảm sự lây nhiễm HIV từ mẹ sang con cho phụ nữ nhiễm HIV trong thời kì mang thai.

- Ưu tiên cấp miễn phí cho trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi nhiễm HIV được sử dụng thuốc kháng HIV do ngân sách nhà nước chi trả, thuốc do tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tài trợ tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS. 

QĐ 96:

- Được cấp tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt đời sống thường ngày;
- Được tư vấn về HIV/AIDS, các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV, được thanh toán các chi phí xét nghiệm phát hiện HIV/AIDS

- Trẻ em nhiễm HIV sống tại cộng đồng và sống trong cơ sở bảo trợ xã hội công lập, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng được hỗ trợ điều trị nhiễm trùng cơ hội mức 250.000 đồng/người/năm.
Riêng đối với trường hợp thuộc hộ nghèo được hỗ trợ thêm về tiền ăn trong thời gian điều trị bằng thuốc kháng HIV tại cơ sở là 150.000 đồng/người/tháng
- Trẻ em nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế của địa phương được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS chi phí khám bệnh, chữa bệnh không thuộc nội dung chi trả của bảo hiểm y tế, tiền ăn trong thời gian điều trị 
	NĐ136:

Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo được hưởng mức trợ cấp hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số 2,5 nếu dưới 4 tuổi và từ 4 đến 16 tuổi hưởng trợ cấp hệ số 2,0; 
Riêng người đơn thân nghèo đang nuôi con đồng thời là đối tượng là người bị nhiễm HIV, người cao tuổi, người khuyết tật thuộc diện hưởng chế độ  trợ cấp xã hội thì ngoài chế độ đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con còn được hưởng chế độ đối với đối tượng tương ứng
	NĐ số 86:

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được miễn học phí

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ chi phí học tập

.

	Như trên
	Điều 21, Dự thảo NĐ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật trẻ em:

Nhà nước hỗ trợ sử dụng các dịch vụ trợ giúp pháp lý
	Điều 21, Dự thảo NĐ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật trẻ em
Nhà nước hỗ trợ sử dụng các dịch vụ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác

	6
	TE vi phạm pháp luật
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Điều 21, Dự thảo NĐ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật trẻ em:
Nhà nước hỗ trợ sử dụng các dịch vụ trợ giúp pháp lý
	Điều 21, Dự thảo NĐ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật trẻ em
Nhà nước hỗ trợ sử dụng các dịch vụ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác
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	Trẻ em nghiện ma túy
	 Nghị định số 94/2009/NĐ-CP hỗ trợ một một lần tiền thuốc chữa bệnh:

1. Tự nguyện cai: hỗ trợ một lần tiền thuốc điều trị cắt cơn nghiện ma túy cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật.
2. Bắt buộc: hỗ trợ tiền thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy, tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật.
Thông tư liên tịch số: 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH:

Cai tại Trung tâm:

b) Chi phí khám, chữa bệnh thông thường: 30.000đ/người/tháng;

c) Ốm nặng: đối tượng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên được Trung tâm hỗ trợ toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Đối với đối tượng thuộc hộ cận nghèo được Trung tâm hỗ trợ 50% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Có thẻ BHYT còn thời hạn được khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của PL về BHYT.

- Đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm bị nhiễm HIV/AIDS được trợ cấp thêm tiền thuốc chữa bệnh, tiền mua sắm các vật dụng phòng, chống lây nhiễm HIV và các khoản chi hỗ trợ khác (trừ tiền ăn, tiền thuốc chữa bệnh thông thường) theo quy định tại Quyết định số 96/2007/QĐ-TTg ngày 28/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
	Thông tư liên tịch số: 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

1. Hỗ trợ tư vấn tại cộng đồng (mức tối thiểu):

- Miễn phí.

- Hỗ trợ cho người quản lý cấp xã:  20.000 đ/buổi/người; 30.000 đ/buôit/nhóm(02 người trở lên)

2. Tại Trung tâm:

a) Tiền ăn: 360.000đồng/người/tháng. 

d) Chi phí mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết: 300.000 đồng/người/năm;

đ) Hoạt động văn thể: 50.000 đồng/người/năm;

g) Chi phí điện, nước sinh hoạt: 50.000đ/người/tháng;

h) Tiền vệ sinh phụ nữ: 20.000 đồng/người/tháng;

i) Tiền ăn đường, tiền tàu xe trở về cộng đồng; trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc bản thân không có thu nhập từ kết quả lao động tại Trung tâm và địa chỉ nơi cư trú đã được xác định rõ ràng thì khi trở về nơi cư trú được trợ cấp các khoản sau: 

- Tiền ăn là 25.000 đồng/người/ngày, tối đa không quá 5 ngày; 

- Tiền tàu xe theo giá phương tiện công cộng phổ thông. 

k) Mai táng phí: chết mà không còn thân nhân hoặc thân nhân chưa đến kịp, Trung tâm có trách nhiệm mai táng. Mức mai táng phí là 3.000.000 đồng/người. Trong trường hợp cần trưng cầu giám định pháp y để xác nhận nguyên nhân chết, Trung tâm thanh toán chi phí giám định pháp y theo quy định hiện hành của Nhà nước.


	Chưa có
	Thông tư liên tịch số: 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH
- Đối tượng cai tại cộng đồng, (mức tối thiểu); - Đối tượng tại Trung tâm (không hỗ trợ lần thứ hai): Trình độ sơ cấp nghề: 1.000.000 đồng/người/khóa
- Trung tâm giới thiệu việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

- Hỗ trợ tìm việc làm 1.000.000 đồng/người đối với bản thân, gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.


	Điều 21, Dự thảo NĐ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật trẻ em:

Nhà nước hỗ trợ sử dụng các dịch vụ trợ giúp pháp lý
	Nghị định số 94/2009/NĐ-CP hỗ trợ một phần tiền ăn, mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết...
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	Trẻ em bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục THCS
	Chưa có
	Chưa có
	Khoản 3, 4 Điều 20 dự thảo NĐ hướng dẫn Luật trẻ em 

- Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

- Nhà nước hỗ trợ chi phí sách vở và đồ dùng học tập
	Điều 21, Dự thảo NĐ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật trẻ em:

Nhà nước hỗ trợ sử dụng các dịch vụ trợ giúp pháp lý
	Điều 21, Dự thảo NĐ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật trẻ em
Nhà nước hỗ trợ sử dụng các dịch vụ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác

	9
	TE bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất, tinh thần do bị bạo lực
	Thông tư số: 16/2009/TT-BYT
Chi phí cho việc khám và điều trị đối với nạn nhân bạo lực gia đình do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với người có bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế
Chi phí khám và điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho nạn nhân bạo lực gia đình không có bảo hiểm y tế do nạn nhân tự chi trả. Khuyến khích các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xem xét miễn giảm chi phí khám và điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho nạn nhân bạo lực gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng tự chi trả.
Khoản 2, khoản 4, Điều 18 dự thảo NĐ hướng dẫn Luật trẻ em 

- Nhà nước chi phí Khám bệnh, chữa bệnh
- Nhà nước trợ giúp chi phí ăn, ở, đi lại trong thời gian khám bệnh hoặc thực hiện giám định sức khỏe

	NĐ 136: (bảo vệ khẩn cấp tại cộng đồng) 

- Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động;
- Thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tối đa không quá 03 tháng.
1. Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng thấp nhất cho mỗi đối tượng bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng theo quy định sau đây:
a) Hệ số 5,0 đối với trẻ em dưới 04 tuổi;

b) Hệ số 4,0 đối với trẻ em từ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc người từ đủ 60 tuổi trở lên;

c) Hệ số 3,0 đối với người từ 16 tuổi đến đủ 60 tuổi;

d) Hệ số đối với người khuyết tật, trẻ em khuyết tật thực hiện theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP;

2. Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quy định pháp luật về bảo hiểm y tế;

3. Hỗ trợ chi phí mai táng khi chết với mức bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội;

4. Cấp vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày, chăn, màn, chiếu, quần áo mùa hè, quần áo mùa đông, quần áo lót, khăn mặt, giày, dép, bàn chải đánh răng, thuốc chữa bệnh thông thường, vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với đối tượng nữ trong độ tuổi sinh đẻ, sách, vở, đồ dùng học tập đối với đối tượng đang đi học và các chi phí khác theo quy định;

5. Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng các mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng khác nhau quy định tại Khoản 1 Điều này thì chỉ được hưởng một mức cao nhất;

6. Trường hợp đối tượng đã được hưởng chế độ trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng quy định tại Khoản 1 Điều này thì không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng quy định tại Điều 6 Nghị định này.
Thông tư số: 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/10/2011
- Chi hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tạm lánh tại địa chỉ tin cậy tại cộng đồng mức hỗ trợ tối đa 40.000 đồng/người/ngày đối với địa bàn nông thôn và 50.000 đồng/ngày đối với địa bàn thành thị nhưng không quá 03 ngày/lần tạm lánh.

- Chi hỗ trợ tủ thuốc và các loại bông, băng, thuốc sát trùng đặt tại địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, mức chi tối đa không quá 200.000 đồng/năm.

Thông tư số 181/2011/TTLT-BTC- BLĐTBXH ngày 15/12/2011
 - Lập hồ sơ trẻ em Mức chi 30.000 đồng/hồ sơ (bao gồm cả ảnh).
-  Chi hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em 40.000 đồng/ngày (không quá 30 ngày). Trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian lưu trú tại cơ sở phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền và được áp dụng mức hỗ trợ tiền ăn bằng với mức của đối tượng được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định của địa phương.

- Chi mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết: mức chi tối đa 300.000 đồng/trẻ em.

- Chi hỗ trợ cho người trực tiếp tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho trẻ em mức như sau:

+ 70.000 đồng/buổi tư vấn (trường hợp tư vấn tại trung tâm, điểm tư vấn);

+ 100.000 đồng/buổi tư vấn (trường hợp tư vấn lưu động tại cộng đồng).

- Chi phí đưa trẻ em lên tuyến trên đối với trường hợp phải can thiệp, trợ giúp vượt khả năng của cộng đồng, cơ sở trợ giúp trẻ em hoặc đưa trẻ em về gia đình:

+ Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em trong thời gian trên đường. Mức 40.000 đồng/em/ngày, không quá 3 ngày.

+ Hỗ trợ tiền tàu xe cho trẻ em hoặc chi phí thuê mướn phương tiện vận chuyển. Mức chi theo giá cước phương tiện công cộng áp dụng tại địa phương hoặc hợp đồng thuê xe (nếu thuê ngoài).

+ Chi chế độ công tác phí cho cán bộ đi kèm (nếu có). Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC.

- Chi hỗ trợ chi phí đi lại cho người phát hiện và đưa trẻ em cần bảo vệ khẩn cấp đến Trung tâm theo giá cước phương tiện công cộng áp dụng tại địa phương hoặc chi phí xăng xe thực tế.

- Chi hỗ trợ tiền thuốc chữa bệnh thông thường trong thời gian trẻ em lưu trú tại cơ sở. Mức chi theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 50.000 đồng/trẻ em.  

- Chi hỗ trợ hàng tháng đối với cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở thôn, xóm, ấp, bản, làng và cụm dân cư. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn cụ thể về số lượng cộng tác viên và mức hỗ trợ bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và khả năng của ngân sách địa phương
	Khoản 2, Điều 20 dự thảo NĐ hướng dẫn Luật trẻ em 

- Nhà nước hỗ trợ chi phí giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp có thời hạn


	Điều 21, Dự thảo NĐ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật trẻ em:

Nhà nước hỗ trợ sử dụng các dịch vụ trợ giúp pháp lý
	Điều 21, Dự thảo NĐ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật trẻ em
Nhà nước hỗ trợ sử dụng các dịch vụ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác

	10
	TE bị bóc lột
	Khoản 2, khoản 4, Điều 18 dự thảo NĐ hướng dẫn Luật trẻ em 

- Nhà nước chi phí Khám bệnh, chữa bệnh

- Nhà nước trợ giúp chi phí ăn, ở, đi lại trong thời gian khám bệnh hoặc thực hiện giám định sức khỏe


	Như trên
	Khoản 2, Điều 20 dự thảo NĐ hướng dẫn Luật trẻ em 

- Nhà nước hỗ trợ chi phí giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp có thời hạn


	Điều 21, Dự thảo NĐ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật trẻ em:

Nhà nước hỗ trợ sử dụng các dịch vụ trợ giúp pháp lý
	Điều 21, Dự thảo NĐ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật trẻ em
Nhà nước hỗ trợ sử dụng các dịch vụ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác

	11
	TE bị xâm hại tình dục
	Khoản 2, khoản 4, Điều 18 dự thảo NĐ hướng dẫn Luật trẻ em 

- Nhà nước chi phí Khám bệnh, chữa bệnh

- Nhà nước trợ giúp chi phí ăn, ở, đi lại trong thời gian khám bệnh hoặc thực hiện giám định sức khỏe


	Như trên
	Khoản 2, Điều 20 dự thảo NĐ hướng dẫn Luật trẻ em 

- Nhà nước hỗ trợ chi phí giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp có thời hạn


	Điều 21, Dự thảo NĐ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật trẻ em:

Nhà nước hỗ trợ sử dụng các dịch vụ trợ giúp pháp lý
	Điều 21, Dự thảo NĐ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật trẻ em
Nhà nước hỗ trợ sử dụng các dịch vụ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác

	12
	TE bị mua bán
	NĐ 09:
- Hỗ trợ y tế gồm chi phí khám bệnh và chi phí chữa bệnh
- Được chăm sóc y tế để phục hồi sức khỏe. Trường hợp nạn nhân bị ốm nặng phải chuyển đến cơ sở y tế điều trị thì chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế do nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân tự thanh toán.

- Đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên được cơ sở hỗ trợ nạn nhân hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức bằng mức quỹ BHYT chi trả cho các đối tượng tương ứng. Đối với nạn nhân không còn thân nhân được cơ sở hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức bằng mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho đối tượng thuộc hộ nghèo.

Trường hợp đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng thì được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Trường hợp nạn nhân chết trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, sau 24 (hai mươi bốn) giờ, kể từ khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền mà thân nhân không đến kịp hoặc không có điều kiện mai táng thì cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân có trách nhiệm tổ chức mai táng. Chi phí giám định pháp y, chi phí mai táng thực hiện theo quy định đối với đối tượng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội.
	NĐ 136 (bảo vệ khẩn cấp tại cộng đồng), như trên 

NĐ 09:

 a) Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ, cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Thời gian hỗ trợ tối đa từ nguồn ngân sách nhà nước không quá 60 (sáu mươi) ngày;

b) Hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết. Nạn nhân trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân được cấp 02 (hai) bộ quần áo dài, 02 (hai) bộ quần áo lót, khăn mặt, dép nhựa, bàn chải, thuốc đánh răng, xà phòng, băng vệ sinh (đối với nạn nhân là nữ);

c) Nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú nhưng không có khả năng chi trả tiền tàu xe và tiền ăn trong thời gian đi đường thì được hỗ trợ tiền ăn trong những ngày đi trên đường; hỗ trợ tiền tàu xe theo giá phương tiện công cộng phổ thông.

Nạn nhân là người chưa thành niên thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện) hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tự mình hoặc phối hợp với cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội đưa nạn nhân về nơi người thân thích cư trú.


	nt; 

NĐ 09 (hộ nghèo):

Nạn nhân thuộc hộ nghèo được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của pháp luật hiện hành;
Khoản 2, Điều 20 dự thảo NĐ hướng dẫn Luật trẻ em 

- Nhà nước hỗ trợ chi phí giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp có thời hạn


	NĐ 09:

NĐ 09:

- Nạn nhân có nhu cầu học nghề thì được hỗ trợ một lần chi phí học nghề. Mức hỗ trợ theo chi phí đào tạo nghề tương ứng tại các cơ sở đào tạo nghề ở địa phương;
- Nạn nhân có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh được xem xét tạo điều kiện vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Điều kiện, thời hạn và mức vốn cho vay thực hiện theo quy định hiện hành đối với các dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.
Khoản 2, Điều 20 dự thảo NĐ hướng dẫn Luật trẻ em 

- Nhà nước hỗ trợ chi phí giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp có thời hạn


	NĐ 09:

 Chế độ trợ giúp pháp lý gồm: Tư vấn pháp luật để phòng ngừa bị mua bán trở lại; trợ giúp làm thủ tục đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, nhận chế độ hỗ trợ, đòi bồi thường thiệt hại, tham gia tố tụng và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến vụ việc mua bán người. 
	NĐ 09:

Chế độ hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân gồm tư vấn, tham vấn tâm lý cho nạn nhân và thực hiện các liệu pháp trị liệu nhóm.
- Đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú được hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu theo mức do Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định
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	TE mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo
	NĐ 105 (NN đóng 100%BHYT cho hộ nghèo; 70% cho hộ cận nghèo)

Về khám, chữa bệnh cho người nghèo:

QĐ 39/2002/QĐ-TTG ngày 15/10/2002;
QĐ số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 

K4 Điều 2. “Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí"
“Hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với phần người bệnh phải chi trả cho cơ sở y tế của Nhà nước từ 1 triệu đồng trở lên cho một đợt khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp không có bảo hiểm y tế; nếu có bảo hiểm y tế thì được Hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà các đối tượng phải đồng chi trả theo quy định của PL BHYTE đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên.
UBND cấp tỉnh hướng dẫn mức chi trả
	Chính sách thuộc hộ nghèo, cận nghèo
	Điều 21, Dự thảo NĐ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật trẻ em:

Nhà nước hỗ trợ sử dụng các dịch vụ trợ giúp pháp lý
	Điều 21, Dự thảo NĐ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật trẻ em
Nhà nước hỗ trợ sử dụng các dịch vụ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác
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	TE di cư, TE lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc
	Khoản 2, khoản 3,khoản 4 Điều 18 dự thảo NĐ hướng dẫn Luật trẻ em 

- Nhà nước trả chi phí Khám bệnh, chữa bệnh

- Nhà nước  hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chưa bệnh

- Nhà nước trợ giúp chi phí ăn, ở, đi lại trong thời gian khám bệnh hoặc thực hiện giám định sức khỏe


	Điều 19, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật trẻ em
	Khoản 2, Điều 20 dự thảo NĐ hướng dẫn Luật trẻ em 

- Nhà nước hỗ trợ chi phí giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp có thời hạn


	Điều 21, Dự thảo NĐ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật trẻ em:

Nhà nước hỗ trợ sử dụng các dịch vụ trợ giúp pháp lý
	Điều 21, Dự thảo NĐ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật trẻ em
Nhà nước hỗ trợ sử dụng các dịch vụ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác


Chú thích:
Luật trợ giúp pháp lý năm 2006
Luật 64: Luật số 64/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Luật số 46: Luật số 46/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014

Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
NĐ 136: Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
NĐ 28: Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật
NĐ 86: Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2015 đến năm học 2020-2021.

NĐ 94: Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý cai nghiện ma túy

NĐ 09: Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người
NĐ 105: Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
QĐ 96: Quyết định số 96/2007/QĐ-TTg ngày 28/6/2007 về việc quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam-






